
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐƠN VỊ: KHOA CN ĐỘNG LỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT 

TÊN ĐỀ TÀI: THI CÔNG  MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH CHỐNG HÃM CỨNG ABS 

THUỘC DÒNG XE TOYOTA CAMRY 

MÃ SỐ:  

STT NỘI DUNG  

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN GIÁ THÀNH 

TIỀN 

(VNĐ) 

SỐ HOÁ 

ĐƠN 
GHI CHÚ 

1 Đồng hồ đo áp lực dầu 4 cái 500.000 2.000.000 0037757  

2 Đồng hồ đo chân không  1 cái 500.000 500.000 0037757  

3 
Khung xe (mô hình : 1,2 x 

0.5 x 1.2 (m) ) 

1 cái 5.000.000 5.000.000 0037757  

4 Bánh xe chủ động 4 cái 2.000.000 8.000.000 0037757  

5 Mô tơ 1 HP 4 cái 900.000 3.600.000 0037757  

6 Xy-lanh phanh chính 1 cái 1.000.000 1.000.000 0037757  

7 Xy-lanh phanh bánh xe 4 cái 500.000 2.000.000 0037757  

8 Bộ chấp hành ABS 1 cái 2.000.000 2.000.000 0037757  

9 Mô-tơ hút chân không  1 cái 1.500.000 1.500.000 0037757  

10 Khởi động từ 2 cái 300.000 600.000 0037757  

11 Công tắc máy+rơle  1cái 200.000 200.000 0037758  

12 Dây  điện 3 kg 200.000 600.000 0037758  

13 ống đồng  6 mm 15 m 60.000 900.000 0037758  

14 Bộ nối ống đồng 16 cái 25.000 400.000 0037758  

15 CB tốc độ bánh xe 4 cái 500.000 2.000.000 0037758  

16 
Bánh răng tạo xung tốc độ 

bánh xe 

4 cái 300.000 1.200.000 0037758  

17 Mica theo kích thước 2 m 500.000 1.000.000 0037758  

18 ECU điều khiển ABS 1 cái 2.000.000 2.000.000 0037758  

19 Bản vẽ sơ đồ mạch điện 1 300.000 300.000 0037758  

20 Công tắc tạo pan  20 cái 10.000 200.000 0037758  

TỔNG CỘNG   35.000.000   

Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu Việt Nam đồng 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm  

  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

  
 

 

 

 



               

   
 

 


